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BÀI TẬP THỰC TẾ - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Bài 1. 
Hypo là một hợp chất chứa các nguyên tố Na, S và O, với % khối lượng tương ứng là 29,11; 40,51; 30,38% trong muối khan nước. Hypo có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp như nhiếp ảnh, xử lý nước, y học (sản xuất thuốc Pedmark giúp giảm nguy cơ mất thính giác ở trẻ nhỏ) và trong sản xuất hóa chất.
a) Xác định công thức hoá học của Hypo.
b) Hãy so sánh công thức hoá học của Hypo với Na2SO4, từ đó nhận xét về sự khác biệt tính chất hoá học của Hypo so với Na2SO4.
c) Hypo cho phản ứng với dung dịch HCl loãng tạo thành sulfur, khí A và dung dịch muối B. Cho khí A phản ứng với dung dịch NaOH (dư) tạo thành muối C. Viết các phương trình hoá học.
d) Phản ứng của Hypo với dung dịch NaOH tạo thành muối Na2SO4 và muối D. Cho D phản ứng với dung dịch HCl tạo thành khí E có mùi trứng thối và dung dịch muối B. Viết các phương trình hoá học.
e) Cho dung dịch Hypo phản ứng vừa đủ với khí clo tạo thành muối Na2SO4 và hỗn hợp hai acid. Viết phương trình hoá học.
f) Hypo được điều chế bằng cách cho muối C phản ứng với sulfur hoặc bằng phản ứng của dung dịch NaOH với khí A có mặt sulfur. Viết các phương trình hoá học.
Bài 2. Trong công nghiệp, sulfuric acid được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc qua 3 giai đoạn. Nguyên liệu là: sulfur (hoặc quặng pyrite sắt), không khí và nước.
- Giai đoạn 1: Oxi hoá sulfur (hoặc quặng pyrite sắt) bằng không khí giàu oxi.
- Giai đoạn 2: Oxi hoá sản phẩm chứa sulfur thu được ở giai đoạn 1 bằng xúc tác thích hợp.
- Giai đoạn 3: Hấp thụ sản phẩm chứa sulfur thu được ở giai đoạn 2 bằng dung dịch H2SO4 đặc để tạo oleum.
a. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra ở 3 giai đoạn trên.
b. Ở giai đoạn 3 có nên dùng nước thay thế dung dịch H2SO4 đặc để hấp thụ sản phẩm chứa sulfur thu được ở giai đoạn 2 hay không? Vì sao?

c. Một trong các ứng dụng của acid H2SO4 là điều chế tinh thể FeSO4.7H2O theo quy trình sau: Thêm từng lượng nhỏ FeCO3 đến dư vào dung dịch H2SO4 loãng.  đó lọc hỗn hợp phản ứng thu lấy dung dịch. Đun nóng dung dịch đến khi thu được dung dịch bão hoà rồi để nguội. Lọc thu lấy tinh thể chất rắn và thấm khô bằng giấy lọc. Tại sao phải dùng lượng dư FeCO3 và cho biết hợp chất nào có thể thay thế FeCO3 trong quy trình trên? 
Bài 3. Sulfuric acid là hóa chất hàng đầu được sử dụng trong nhiều ngành sản xuất. Trong công nghiệp, sulfuric acid  được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc, đi từ nguyên liệu chính là sulfur và quặng pyrite với 3 giai đoạn: sản xuất SO2, sản xuất SO3, hấp thụ SO3 bằng dung dịch sulfuric acid  đặc. 
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong mỗi giai đoạn trên.
b) Tại sao người ta dùng sulfuric acid  đặc để hấp thụ SO3 mà không dùng nước?
c) Sulfuric acid tinh khiết có thể hòa tan khí SO3 theo các tỷ lệ khác nhau tạo thành các acid polisunfuric có công thức cấu tạo cho ở hình bên. Hòa tan 5,07 gam acid polisunfuric X vào một lượng nước dư thu được dung dịch acid Y. Để trung hòa dung dịch Y cần dùng 120 ml dung dịch KOH 1,0M. Xác định công thức phân tử của X.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
d) Từ chất X ở trên, hãy trình bày cách pha chế để thu được 500ml dung dịch H2SO4 0,5M.
Bài 4. Baking soda được sử dụng nhiều trong đời sống. Thành phần chính của baking soda có tên gọi sodium hydrogencarbonate. Sodium hydrogencarbonate có thể được tạo ra bằng cách cho carbon dioxide tác dụng với sodium hydroxide.
		a. Viết phương trình hoá học của phản ứng.
		b. Tính thể tích carbon dioxide (đkc) và khối lượng sodium hydroxide cần để tạo ra 420 gam sodium hydrogencarbonate.
Bài 5. Trong nước biển có lượng đáng kể các muối của nguyên tố magnesium như magnesium chloride (MgCl2), magnesium sulfate (MgSO4),... Nước biển là một nguồn quan trọng cung cấp kim loại magnesium cho con người. Để thực hiện được điều đó, người ta cho nước biển phản ứng với nước vôi trong (dung dịch calcium hydroxide) để thu chất kết tủa A. Hoà tan kết tủa A bởi dung dịch hydrochloric acid. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối B. Từ muối B, chọn phương pháp phù hợp để tách được kim loại magnesium. Viết các phương trình hoá học minh hoạ quá trình trên.
Bài 6. 
[image: Hệ thống cung cấp dưỡng khí cho mặt nạ trên máy bay]	1. Máy tạo oxygen (O2) hóa học (hình bên) là thiết bị chứa hỗn hợp gồm: sodium chlorate (NaClO3), potassium chlorate (KClO3), barium peroxide (BaO2) và bột iron (Fe). Máy tạo oxygen hóa học được sử dụng để tạo oxygen trong máy bay, trạm không gian, Trong tình huống khẩn cấp trên máy bay, khi được yêu cầu sử dụng mặt nạ dưỡng khí, chúng ta phải kéo mặt nạ xuống trước khi đeo mặt nạ. Khi kéo mặt nạ, kíp nổ và kim hỏa sẽ được kích hoạt cung cấp nhiệt cho quá trình phân hủy sodium chlorate (phản ứng 1) và potassium chlorate (phản ứng 2) tạo oxygen để hô hấp. Bột iron tác dụng với oxygen (phản ứng 3) là phản ứng tỏa nhiệt, giúp quá trình phân hủy sodium chlorate và potassium chlorate diễn ra tiếp tục mà không bị gián đoạn. Tuy nhiên, trong quá trình phân hủy các muối chlorate có khả năng xuất hiện phản ứng phụ, sinh ra khí độc A (màu vàng lục). Khí A được loại bỏ bởi barium peroxide (phản ứng 4) nên không ảnh hưởng đến sự hô hấp. 
Viết phương trình hóa học các phản ứng từ 1 đến 4 trong đoạn thông tin trên.
	2. Thực hiện các yêu cầu sau:
		a) Thành phần trong bình bột chữa cháy gồm: chất chữa cháy (hỗn hợp bột trắng mịn, chủ yếu là NaHCO3) và khí đẩy (N2, CO2, ...). Giải thích tại sao khi chất chữa cháy trong bình phun ra sẽ dập tắt được đám cháy.
		b) Nhỏ từ từ dung dịch potassium hydroxide (KOH) đến dư vào dung dịch aluminium chloride (AlCl3). Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa.
		c) Tiến hành điện phân dung dịch sodium chloride (NaCl) với điện cực trơ, không có màng ngăn giữa hai điện cực. Giải thích (ngắn gọn) tại sao quá trình điện phân trên thu được dung dịch có khả năng tẩy trắng vải, sợi. Viết phương trình ứng minh họa.

Bài 7. Thu giữ khí carbon dioxide (CO2) là công nghệ quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính. Một trong những kĩ thuật được sử dụng là chu trình calcium dựa trên quá trình thu giữ CO2 trực tiếp từ không khí. Sơ đồ thu khí trực tiếp của chu trình calcium được biểu diễn theo sơ đồ sau:
[image: ]
	a) Viết phương trình hóa học trong các nơi diễn ra phản ứng từ 1 đến 4 (mỗi nơi chỉ viết một phản ứng chính xảy ra)
	b) Trong thực tế, không khí còn bị ô nhiễm bởi khí sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), Khí sulfur dioxide sinh ra do quá trình đốt cháy nhiên liệu có chưa sulfur (ví dụ hydrogen sulfide, H2S) (phản ứng 1). Khí sulfur dioxide tác dụng với calcium carbonate (CaCO3) có mặt của oxygen tạo thành hợp chất ít tan (phản ứng 2) tích tụ trong các thiết bị, làm giảm hiệu quả của chu trình. Viết phương trình hóa học các phản ứng 1 và 2.
[image: ]Bài 8. Bình định mức là một dụng cụ thủy tinh có cổ dài, nhỏ, chỉ khắc một vạch duy nhất (hình minh họa). Khi thêm nước đến đúng vạch này sẽ thu được dung dịch có thế tích bằng thể tích được ghi trên nhãn của bình định mức với độ chính xác rất cao. 













NaOH là một chất rắn màu trắng, hút ẩm mạnh. Do đó, sau khi pha chế, nồng độ của dung dịch  cần phải được xác định lại. Hòa tan 1,0986 gam một mẫu  rắn trong cốc, rồi dùng phễu để chuyển dung dịch  vừa thu được vào bình định mức nhãn ghi . Chú ý cần tráng cẫn thận cốc và phễu bằng nước cất và chuyền hết nước tráng vào bình. Tiếp tục thêm nước cất vào bình định mức đến vạch thu được dung dịch . Lấy  dung dịch  cho vào bình tam giác, thêm khoảng  nước cất, 2 giọt chất chỉ thị phenolphtalein thu được dung dịch . Thêm từ từ dung dịch  vào dung dịch  trong bình tam giác đến khi dung dịch vừa mất màu thì dùng vừa hết  dung dịch .

	1. Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra. Dung dịch  có màu gì?



	2. Tính nồng độ ( của  trong dung dịch .


	3. Trong mỗi trường hợp sau, nồng độ  trong dung dịch  xác định được sẽ lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng so với giá trị thu được ở ý 2 (có giải thích ngắn gọn)?

		a) Không tráng cốc và phễu dẫn đến một phần dung dịch  không vào bình định mức.

		b) Thêm nước cất vượt quá vạch bình định mức khi pha chế dung dịch .



		c) Thêm  thay vì  nước cất vào bình tam giác khi tạo ra dung dịch .

	4. Tính khối lượng nước đã bị hấp thụ vào mẫu trên.
Bài 9. Chuẩn độ là phương pháo thực nghiệm nhằm xác định nồng độ của một chất tan trong dung dịch. Chất cần chuẩn độ được chứa trong bình tam giác (eclene) phản ứng với chất đã biết nồng độ được chứa trong dụng cụ nhỏ giọt (burette) đặt phía trên bình tam giác. Thời điểm lượng chất phản ứng vừa đủ được xác định thông qua việc đổi màu rõ rệt (thường bền trong 10s) của chất chỉ thị.
Thực hiện chuẩn độ acid - base (phản ứng trung hòa sau):
Cho dung dịch NaOH (A), dung dịch NaOH (B) chưa biết nồng độ
	- Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 2:1 thu được dung dịch X
	- Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 3:3 thu được dung dịch Y
	- Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích chưa xác định thu được dung dịch Z
	Lấy 10 mL của mỗi dung dịch X, Y, Z lần lượt cho vào bình tam giác có kí hiệu tương ứng, thêm 1-2 giọt phnelphtalein vào bình tam giác. Thực hiện chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch HCl 0,1M trên dụng cụ nhỏ giọt có vạch định mức thể tích ở mốc số 0. Cho từ từ từng giọt dung dịch HCl vào bình tam giác và lắc đều đến khi màu hồng cánh sen vừa mất màu thì thể tích của dung dịch HCl đã dùng được thể hiện trong bảng dưới đây:

	
	Dung dịch X
	Dung dịch Y
	Dung dịch Z

	Thể tích dung dịch trong bình tam giác (ml)
	10
	10
	10

	Thể tích dung dịch HCl 0,1M (mL)
	30
	32
	26


Xác định tỉ lệ trộn về thể tích của dung dịch A với dung dịch B để thu được dung dịch Z ở trên?
Bài 9. Acid polyphosphoric có công thức sau:


Hòa tan acid polyphosphoric vào lượng dư nước, sau đó đun nhẹ thu được dung dịch A chỉ chứa 1 chất tan. Trung hòa dung dịch A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, kế tiếp cho lượng dư dung dịch MgSO4 vào dung dịch trên thu được kết tủa B nặng gấp 1,578 lần khối lượng acid polyphosphoric đã dùng.
a. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra
b. Xác định giá trị n.
c. Tính nồng độ % của dung dịch thu được khi hòa tan hoàn toàn 24,9 g acid polyphosphoric vào trong 200 g nước.
d. Để điều chế acid polyphosphoric, thường nung hỗn hợp gồm P2O5 và H3PO4 khan. Giả sử khi nung tạo thành acid polyphotphoric có giá trị n như trên, hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.
Bài 10. Khí carbonic và hiệu ứng nhà kính

	Khí carbonic  được coi là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ trái đất, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.


	1. Một trong số các nguồn chính phát thải  là quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Viết các phương trình phản ứng đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch sau đây tạo ra  :
	a) Than đá (coi thành phần chủ yếu là cacbon).

	b) Dầu mỏ (coi thành phần chủ yếu là các hiđrocacbon có công thức chung là ).



	2. Cho biết từ năm 1750 đến năm 2019, nồng độ  trong khí quyển trái đất đã tăng từ  lên .




	a) Tính thể tích  (theo  ) trong  khí quyển trái đất vào năm 1750 và năm 2019. Nồng độ  trong khí quyển vào năm 2019 đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với năm 1750 ?


	b) Theo ước tính, mỗi ppm  tăng thêm trong khí quyển làm nhiệt độ trái đất tăng khoảng . Ước tính xem nhiệt độ trái đất đã tăng bao nhiêu độ từ năm 1750 tới năm 2019.



Cho biết:  = một phần triệu; nếu nồng độ một khí trong khí quyển là  ppm thì trong một triệu phần thể tích khí quyển sẽ có  phần thể tích khí đó.








	3. Công nghệ thu giữ không khí trực tiếp là một công nghệ triển vọng để tách  từ không khí. Trong công nghệ này, người ta sử dụng một dung dịch kiềm (thường là dung dịch  dư) để hấp thụ khí  (bước 1). Sau đó, dung dịch chất hấp thụ đã qua sử dụng được tái sinh bằng phản ứng với canxi hiđroxit (bước 2). Kết tủa màu trắng  thu được ở bước 2 phân hủy ở , sinh ra  và chất rắn  (bước 3). Sau đó, canxi hiđroxit được tái tạo bằng phản ứng với nước của  (bước 4). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra ứng với các bước từ 1 tới 4 .

	4. Em hãy đề xuất hai biện pháp để giảm phát thải  vào khí quyển.
Bài 11. “Núi lửa Ijen (Kawahljen) cao 2.799 m so với mặt nước biển, thuộc quần thể núi lửa nằm gần thị trấn ven biển Banyuwangi, phía Đông đảo Java, là một trong số 76 ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động ở Indonesia. Điểm độc đáo của núi lửa Ijen là vào khoảng 2 giờ đến 4 giờ (giờ sáng) mỗi ngày, ở xung quanh miệng núi lửa bạn có thể nhìn thấy hiện tưởng ngọn lửa màu xanh được ví von như những đốm lửa “ma trơi”, ngọn lửa xanh nổi tiếng thường chỉ xuất hiện vào sáng sớm, có thể cao đến 5,0 m và tắt rất nhanh trước bình minh
	Tại miệng núi lửa này, hằng ngày có hàng trăm người công nhân thợ mỏ mạo hiểm cả tính mạng của mình để lấy những “khối vàng” chảy ra từ miệng núi lửa đang hoạt động với điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt nhưng chỉ được trang bị những dụng cụ lao động vô cùng thô sơ. Thứ giúp bảo vệ họ trước những làn khói độc hại phun ra từ núi lửa chính là chiếc khẩu trang phòng độc, trong khi đó, trang phục của họ không có gì đặc biệt.”
	Nội dung được in nghiêng nằm trong ngoặc kép được trích ra từ một số bài báo và tài liệu khoa học. Thí sinh đọc nội dung trên và trả lời các câu hỏi sau: 
	a. “Khối vàng” được khai thác từ miệng núi lửa này có thành phần hoá học chính là chất gì? Ngọn lửa màu xanh ấy được phát ra từ phản ứng của những chất nào?
	b. Công nhân làm việc ở khu vực này có nguy cơ nhiễm độc bởi những hoá chất nào (liệt kê 4 chất có thể gây độc cho công nhân) và cho biết nguyên nhân vì sao tại khu vực miệng núi lửa đang hoạt động, thường tồn tại những hồ nước có tính acid rất cao?
Bài 12. Trong các hang động như động Hương Tích (Chùa Hương), động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ (Vinh Hạ Long), động Phong Nha (Quảng Bình) và các hang động ở nhiều điạ phương khác có nhiếu thạch như hình dáng khác nhau, trông lạ mắt và rất đẹp. Đó chính là kết quả lâu dài của sự chuyển hóa lẫn nhau giữa hai muối Ca(HCO3)2 và CaCO3. Thành phần chính cúa núi đá vôi là CaCO3. Khi gặp nước mưa và khí CO2 trong không khí, CaCO3 chuyển hóa thành Ca(HCO3)2 tan trong nước. Một nhóm học sinh đã lấy loại nước này Ca(HCO3)2 chia làm 3 phần và làm các thí nghiệm sau:
- Phần 1 : Đun ở khoảng nhiệt độ (600C đến 850C).
- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl.
- Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2.
Hãy nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng.
Bài 13: Calcium nitrate tetrahydrate [Ca(NO3)2.4H2O] được điều chế bằng cách xử lý đá vôi bằng nitric acid.
a) Viết phương trình hoá học của quá trình điều chế Calcium nitrate tetrahydrate.


b) Để sản xuất 1 tấn Calcium nitrate tetrahydrate cần khối lượng (kg) mỗi tác chất là bao nhiêu? Cho biết trong công nghiệp HNO3 có nồng độ  và coi như lượng tạp chất trong đá vôi không đáng kể. Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt . 

c) Trên bao bì phân bón hoá học NPK thường có ký hiệu X – Y – Z. Cho biết ý nghĩa của  và Z.
d) Calcium nitrate tetrahydrate được ứng dụng làm phân bón sẽ được ký hiệu thế nào trên bao bì theo X, Y và Z?


e) Khi nung nóng 1,18 gam Calcium nitrate tetrahydrate cho đến nhiệt độ trên , thu được 0,28 gam chất rắn. Viết phương trình hoá học của phản ứng phân huỷ này. Calcium hydroxyl-apatite [Ca10(PO4)6(OH)2] được ứng dụng để tái tạo xương hoặc dùng làm thuốc phòng ngừa/chữa trị thiếu canxi và loãng xương. Calcium hydroxyl- apatite có thể được tổng hợp từ phản ứng của Calcium nitrate tetrahydrate với diamonium hydro phosphate và điều chỉnh  bằng dung dịch amonia. 
f) Viết phương trình hoá học của quá trình điều chế calcium hydroxyl-apatite trên.
g) Nếu sử dụng 1,18 gam Calcium nitrate tetrahydrate cho phản ứng trên, tính khối lượng tối đa Calcium hydroxyl-apite thu được.
Bài 14.
1. Để chống nấm cho cây trồng, người ta có thể sử dung hỗn hợp Boocđô. Hỗn hợp này được pha chế bằng cách trôn 0,1 kg CuSO4.5H2O với 1,0 kg CaO và 10 lít nước (D = 1 g/ ml)
a. Viết các phương trình hóa học phản ứng xảy ra khi pha chế hỗn hợp Boocđo.
b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các chất trong hỗn hợp sau pha chế.
2. Bình “ga” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình X có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propane (C3H8) và butane (C4H10) với tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propane tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butane tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ.
a. Tính số mol propane, số mol butane và nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg “ga” trên.
b. Trong bình nhiệt lượng tiêu thụ từ đốt khí “ga” của hộ gia đình X là 10000 kJ/ngày và hiệu suất sử dụng nhiệt là 75,6%. Sau bao nhiêu ngày, hộ gia đình X sử dụng hết bình “ga” trên?
Bài 15. Nghiên cứu về độ tan của muối chloride kim loại nhóm IA theo nhiệt độ giúp con người tách lấy muối chloride ra khỏi các loại quặng có giá trị cho cuộc sống. Cụ thể, tách KCl và NaCl ra khỏi quặng xinvinit (NaCl.KCl), qua đó sử dụng KCl làm phân bón và NaCl làm muối ăn từ quá trình khai thác quặng này. Các thông số về độ tan (S – khối lượng chất đó tan trong 100 gam nước để tạo dung dịch bão hòa) ở các nhiệt độ được ghi lại ở bảng giá trị sau:
	t0C
	0
	10
	20
	30
	40
	60
	70
	90
	100

	S(NaCl)
	35,6
	35,7
	35,8
	36,7
	36,9
	37,04
	37,5
	38,5
	39,1

	S (KCl)
	28,5
	32,0
	34,7
	42,8
	45,2
	45,8
	48,3
	53,8
	56,6


   Học viên A đã tiến hành thực nghiệm với các bước sau:
- Bước 1: Hòa tan một lượng quặng xinvinit đã được nghiền nhỏ vào 1000 gam nước ở 1000C, cho đến khi chất rắn không tan được nữa, lọc bỏ phần rắn không tan, thu được dung dịch bão hòa.
- Bước 2: Làm lạnh dung dịch bão hòa vừa thu được ở bước 1 đến 00C (lượng nước không đổi) thấy tách ra m1 gam chất rắn.
- Bước 3: Tiếp tục cho m1 gam chất rắn này vào 100 gam H2O ở 100C, khuấy đều, thấy tách ra m2 gam chất rắn không tan.
    Học viên A khi xử lý thông tin và số liệu thực nghiệm đã có các nhận định sau:
     (a) Giá trị của m1 và m2 lần lượt bằng 316 và 249.
     (b) Trong chất rắn ứng với khối lượng m2 gam vẫn còn một lượng nhỏ muối NaCl.
     (c) Sau bước 2, chưa tách được hoàn toàn KCl ra khỏi hỗn hợp.
Bằng các phép tính và lập luận, em hãy cho biết học viên A đã có nhận định nào đúng, sai? Cho rằng sự có mặt của NaCl không ảnh hưởng đến độ tan của KCl và ngược lại.
Bài 16: Nghiền các chất rắn: Cu, CuO, than củi (C), P và S thành bột, rồi cho vào cốc thủy tinh được đánh số ngẫu nhiên từ (1) đến (5). Các học sinh được yêu cầu khảo sát màu sắc, tính chất của năm chất bột này và những quan sát được ghi lại trong bảng sau:
	Cốc
	Màu sắc chất bột ban đầu
	Khi cho chất bột vào nước
	Nung chất bột trong không khí

	(1)
	Đen
	Nổi trên mặt nước
	Cháy âm ĩ

	(2)
	Đen
	Chìm trong nước
	Không có biến đổi gì

	(3)
	Vàng
	Nổi trên mặt nước
	Nóng chảy rồi cháy với ngọn lửa màu xanh lam. Sản phẩm cháy là khí không màu, có mùi hắc

	(4)
	Đỏ thẫm
	Chìm trong nước
	Cháy với ngọn lửa trắng sáng, tạo ra khói trắng dày, đặc

	(5)
	Đỏ
	Chìm trong nước
	Dần chuyển sang màu đen


a. Xác định chất bột trong mỗi cốc thủy tinh, viết phương trình hóa học (nếu có) xảy ra đối với chất trong cốc (4) và  (5) khi nung trong không khí
b. Biết rằng khối lượng riêng của chất trong cốc (1) và cốc (3) lớn hơn khối lượng riêng của nước, nghĩa là các chất này phải chìm trong nước mới đúng. Tuy nhiên, bột của các chất này lại nổi trên mặt nước, hãy đữa ra lời giải thích hợp lí.
Bài 17 (2,0 điểm):
a) Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ phát triển mạnh đến nỗi trở thành một “hiện tượng”, đã lan tỏa tinh thần chạy bộ rèn luyện sức khỏe khắp mọi nơi trong cả nước. Gần đây nhất, ngày 31/3/2024, Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 được tổ chức rất thành công tại Phú Yên đã thu hút gần 12.000 người tham gia, cao nhất từ trước tới nay đối với giải chạy bộ này.
   Thực tế nghiên cứu cho thấy, một người chạy bộ khoảng 60 phút, cơ thể đã tiêu hao năng lượng từ hàng trăm đến cả hàng nghìn ki-lô-ca-lo (kcal) chủ yếu lấy từ nguồn năng lượng oxi hóa glucose (C6H12O6). Glucose là chất dinh dưỡng chính cho cơ thể người, quá trình oxi hóa chất này cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động và duy trì thân nhiệt. Sự bay hơi của mồ hôi khỏi bề mặt cơ thể là quá trình thu nhiệt, trong quá trình này, nước trong mồ hôi lấy nhiệt độ từ cơ thể và do đó làm mát cơ thể. Để đào thải 
1000 mL mồ hôi, một người trưởng thành sẽ tiêu hao khoảng 570 kcal. Trong mỗi giờ chạy bộ, cơ thể người chạy sẽ tiết ra khoảng 800 mL mồ hôi.
   Hãy tính xem, người này cần chạy bộ trong khoảng bao nhiêu phút để tiêu thụ hết năng lượng hấp thụ từ 125 gam glucose chỉ thông qua việc tiết mồ hôi. Biết rằng, thực nghiệm cho thấy, quá trình oxi hóa hoàn toàn 1,0 mol glucose bởi khí oxi, giải phóng ra khoảng 2807,8 kJ 
(C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
∆Hr0 = - 2807,8 kJ, giá trị ∆Hr0 âm biểu thị năng lượng được tỏa ra từ phản ứng).
 b) Khi vận động mạnh, cơ thể cung cấp không đủ oxi, thì cơ thể sẽ chuyển hóa glucose thành acid lactic từ các tế bào để cung cấp năng lượng cho cơ thể (acid lactic tạo thành từ quá trình này sẽ gây hiện tượng nhức mỏi cơ) theo phương trình sau: C6H12O6 → 2C3H6O3, nhiệt lượng tỏa ra từ phản ứng là là 150 kJ.
   Một người chạy bộ (nhanh) trong một thời gian đã tiêu hao 300 kcal, khối lượng acid lactic tạo ra từ quá trình chuyển hóa xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng năng lượng chuyển hóa glucose thành acid lactic chỉ cung cấp 2% năng lượng cho hoạt động chạy của người này.
Bài 18 (4,0 điểm) 
1. Để nghiên cứu tính chất của acid vô cơ X, người ta tiến hành các thí nghiệm sau: 
- Thí nghiệm 1: Cho 1 ml dung dịch acid vô cơ X đậm đặc vào ống nghiệm đựng 5 ml dung dịch barium chlride 0,1M thấy có kết tủa trắng xuất hiện. 
- Thí nghiệm 2: Cho 1 mẩu kim loại đồng vào ống nghiệm chứa 2 ml dung dịch acid vô cơ X đậm đặc, đun nóng thì thấy dung dịch chuyển sang màu xanh, có khi mùi hắc thoát ra. 
- Thí nghiệm 3: Cho 1 ít tinh thể hợp chất Y (Y có trong nhiều loài thực vật như: mía, củ cải đường...) vào cốc thuỷ tinh, sau đó nhỏ từ từ 1 đến 2 ml dung dịch acid vô cơ X đậm đặc vào cốc thì thấy màu trắng của Y chuyển sang màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu và cuối cùng thành khối xốp màu đen bị bọt khí đẩy lên miệng cốc. 
Xác định acid vô cơ X, hợp chất Y và viết phương trình hoá học giải thích hiện tượng cho mỗi thí nghiệm trên. 
2. Ở nhiều làng nghề sản xuất mây tre đan, bột lưu huỳnh được đốt cháy để tạo ra chất khí X, một tác nhân có khả năng chống mốc và tẩy trắng sản phẩm mây tre đan. Quá trình đốt cháy lưu huỳnh tại các làng nghề thủ công gây ảnh hưởng sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường. 
a) Viết phương trình phản ứng đốt cháy lưu huỳnh tạo khí X. 
b) Hấp thụ hoàn toàn a gam khi X vào 200 ml dung dịch NaOH b M thu được dung dịch Y. Chị Y làm hai phần bằng nhau: 
- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch CaCl2, dư thấy xuất hiện c gam kết tủa, 
- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện d gam kết tủa. 
Biết d > c, tìm khoảng giá trị của tỉ lệ b :a. 


Bài 19 (2,00 điểm). Methane () là chất đơn giản nhất trong dãy các hydrocarbons mạch hở, chỉ chứa liên kết đơn và có tính chất hóa học tương tự như nhau gọi là alkane. Công thức chung của alkane là  (trong đó n nguyên, n ≥ 1). Phản ứng cháy của các alkane với oxygen tỏa nhiều nhiệt nên alkane thường được dùng làm nhiên liệu như xăng, dầu hỏa, đèn cầy,...

a) Viết phương trình phản ứng đốt cháy tổng quát của alkane .
b) Giải thích tại sao khí thải của động cơ xe máy cũ, xe ôtô cũ chạy bằng xăng thương có màu đen.




c) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol alkane , sẽ giải phóng ra một lượng nhiệt Q (kJ) được tính theo công thức:  (kJ). Khi đốt cháy hoàn toàn 10 mol hỗn hợp khí "gas" (chứa 2 alkane  và , có tỉ khối hơi so với methane bằng 3,275), thì tổng nhiệt lượng thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất thu nhiệt 90%.
Bài 20. (2,0 điểm)
1. a) Sodium peroxide (Na2O2), potassium superoxide (KO2) được sử dụng trong bình lặn để hấp thụ khí carbonic và cung cấp khí oxi cho thợ lặn hô hấp. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
b) Cần trộn Na2O2 và K2O2 theo tỉ lệ số mol như thế nào để thể tích khí carbonic hấp thụ bằng thể tích khí oxi sinh ra? Minh họa bằng phương trình phản ứng hóa học.
2. Cho hình ảnh về các hóa chất quen thuộc trong cuộc sống sau đây:
[image: Đặc điểm của khí biogas - Bể Phốt Composite Việt Hàn]                 [image: Phân URE]                     [image: Đường mía thiên nhiên Biên Hòa 1kg giá tốt tại Bách hoá XANH]
a) Viết công thức phân tử của thành phần chính trong: khí biogas, phân urê, đường mía. 
b) Trong thành phần chính của khí biogas, phân urea, đường mía chất nào là chất vô cơ, chất nào là chất hữu cơ? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất trên tác dụng với nước. 
3. Cho các sơ đồ thí nghiệm sau:
[image: ]                       [image: E:\THCS\ngân hàng đề kiểm tra\thi vào 10\giải đề để góp chung\đã năng 2.jpg]
                          Thí nhiệm 1						       Thí nhiệm 2

a) Giải thích hiện tượng quan sát được ở thí nghiệm 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b) Đưa thí nghiệm 2 ra ngoài ánh sáng, giải thích các hiện tượng quan sát được. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (biết khí X sinh ra ở thí nghiệm 1 dùng cho thí nghiệm 2).
Bài 21: (1,5 điểm)
1. Quang hợp (photosynthesis) là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên Trái Đất, giúp cân bằng lượng khí O2 và CO2 trong khí quyển. Con người và các loài động vật khác luôn cần khí oxi để duy trì sự sống. 
      Cây xanh luôn nhả khí oxi và tạo ra hợp chất hữu cơ sau khi thực hiện qua trình quang hợp dưới sự trợ giúp của ánh sáng Mặt trời, chất diệp lục. Phản ứng quang hợp được mô tả theo phương trình sau: 

nCO2 + mH2O Cn(H2O)m +  nO2
[image: Cây Xanh Vector - Free.Vector6.com]
a. Một cây xanh trưởng thành có thể hấp thụ lượng CO2 trung bình khoảng 22,7 kg/năm để thực hiện quá trình quang hợp và trung bình một người sẽ cần 9,5 tấn không khí để thở trong vòng 1 năm (khí oxi chiếm 20% lượng này) để duy trì sự sống. Hãy tính số cây xanh loại trên cần để cung cấp đủ lượng oxi cho 1 người trên Trái Đất trong vòng 1 năm.
b. Phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng 2813 kJ cho mỗi mol glucose tạo thành. Nếu trong 1 phút mỗi cm lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng từ Mặt trời (chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucose), em hãy cho biết với 1 ngày nắng (thời gian nắng tính từ 7h – 17h) diện tích lá xanh là 1m2 thì lượng glucose tổng hợp được là bao nhiêu gam?
2. Một học sinh tiến hành làm thí nghiệm: 
 Dẫn luồng khí CO đến dư qua hỗn hợp Y gồm FeO, Al2O3, CuO, Fe3O4 và BaO (các oxit đều có cùng số mol a) nung nóng. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được chất rắn Y1 và khí Y2. Cho lượng H2O lấy dư vào Y1, thu được dung dịch Y3, và phần không tan Y4. Cho toàn bộ Y4, vào dung dịch AgNO3 (số mol AgNO3 bằng 2,5 lần tổng số mol các chất trong hỗn hợp Y), thu được dung dịch Y5, và chất rắn Y6. Xác định số mol các chất Y1, Y3, Y4, Y5, Y6 và viết các PTHH xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Bài 22. (1,5 điểm). Một số dụng cụ, chi tiết máy không thể sơn hoặc tráng men để bảo vệ kim loại. Với những đồ vật này, người ta đề xuất các bước làm để bảo vệ kim loại như sau:
	Bước 1: Phun nước nóng lên các đồ vật để tẩy các vết bẩn có thể hoà tan trong nước.
	Bước 2: Nhúng đồ vật vào dung dịch acid để trung hoà kiềm, đồng thời tẩy rửa những vết bẩn có tính bazo như oxit, hidroxit kim loại. Trong dung dịch acid có tính hãm để acid chỉ tẩy rửa vết bẩn mà không làm hại kim loại.
	Bước 3: Nhúng đồ vật vào dung dịch kiềm để tẩy rửa những chất bẩn có tính acid.
	Bước 4: Nhúng đồ vật vào mỡ sôi để bảo vệ kim loại.
	Bước 5: Cho đồ vật qua buồng phun nước nóng để tẩy rửa hết acid, chất bẩn còn bám trên bề mặt kim loại.
	Các bước trên đã đúng hay chưa? Nếu chưa đúng hãy sửa lại cho đúng.
Bài 23. (1,5 điểm) Trong phòng thí nghiệm, bạn Dương tiến hành làm thí nghiệm: Nhỏ vài giọt dung dịch phenophtanein vào ống nghiệm chứa dung dịch NH3 loãng, thu được dung dịch A, sau đó chia dung dịch A ra 4 ống nghiệm và tiếp tục thực hiện các thí nghiệm:
Ống nghiệm 1: Đun nóng dung dịch A một thời gian.
Ống nghiệm 2: Thêm dung dịch HCl có số mol bằng số mol NH3 ban đầu.
Ống nghiệm 3: Thêm một ít Na2CO3
Ống nghiệm 4: Thêm từ từ dung dịch AlCl3 tới dư.
Em hãy cho biết màu của dung dịch A biến đổi như thế nào trong mỗi thí nghiệm trên. Giải thích, viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Bài 24. Quặng sylvinite có thành phần chính là NaCl, KCl. Từ sylvinite, có thể tách KCl thông qua quy trình 3 bước như sau:
    Bước 1: Nghiền quặng, hoà với nước, giữ ổn định ở 1000C, lắng, lọc, thu được dung dịch bão hòa NaCl, KCl ở 1000C (gọi là dung dịch X, có khối lượng riêng 1,9 g/cm3).
   Bước 2: Cho V1 m3 khối dung dịch X vào bể kết tinh, làm nguội về 300C, sau khi NaCl và  KCl kết tinh hoàn toàn, lắng, lọc, thu được m1 kg hỗn hợp muối Y và nước cái (1). 
   Bước 3: Hòa tan m1 kg Y trong V2 m3 nước ở 1000C, thu được dung dịch Z và phần rắn không tan. Lắng, lọc, làm nguội dung dịch Z về 300C. Sau khi muối kết tinh hoàn toàn, lắng, lọc, thu được m2 kg chất rắn T và nước cái (2). 
    Giả sử thành phần khác trong quặng (ngoài NaCl, KCl) không bị kết tinh; KCl, NaCl kết tinh ở dạng muối khan; độ tan S (gam/100 gam nước) của NaCl và KCl như bảng bên và không ảnh hưởng đến nhau khi hai muối cùng có mặt trong một dung dịch, hiệu suất các bước đều đạt 100%, khối lượng riêng của nước là 1 gam/cm3; trong quá trình kết tinh ở bước 2 và , lượng nước không đổi.
	TT
	Nhiệt độ (0C)
	30
	100

	1
	

	36,1
	39,2

	2
	

	37,2
	56,3


a. Phần nước cái (1) hay (2) có thể được cho vào hòa với quặng ở bước 1? Vì sao?
b. Tính khối lượng nước có trong dung dịch X và giá trị của m1 một khi V1 =1.
c. Tương ứng với V2 = 0,2 và giá trị m1 ở ý b, hãy tính giá trị m2. 
d. Tương ứng với giá trị m1 ở ý b, hãy tính giá trị V2 để thu được KCl tinh khiết với khối lượng lớn nhất trong T.
Bài 25. Phân bón NPK là hỗn hợp các muối NH4NO3, (NH4)2HPO4, KCl và một lượng phụ gia không chứa các nguyên tố dinh dưỡng. Trên các bao bì phân NPK thường có kí hiệu bằng những chữ số nhằm cho biết tỉ lệ khối lượng các thành phần trong phân bón. Thí dụ phân bón NPK 15.11.12 cho biết hàm lượng của N, P2O5 và K2O lần lượt là 15%,11% và 12%. Việc bón phân NPK cho cây cà phê sau khi trồng bốn năm được chia thành ba thời kì như sau:
	Thời kì
	Lượng phân bón

	Bón thúc ra hoa
	0,5 kg phân NPK 10-12-5 / cây

	Bón đậu quả, ra quả
	0,7 kg phân NPK 12-8-2 /cây

	Bón thúc quả lớn, tăng dương chất cho quả
	0,6 kg phân NPK 16-16-16 /cây


a) Tính tổng lượng N đã cung cấp cho mỗi cây cà phê trong cả ba thời kì.
b) Nguyên tố dinh dưỡng P được bổ sung cho cây nhiều nhất ở thời kì nào?
Bài 26. Cây thanh long có nguồn gốc nhiệt đới. Chúng dễ trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất bạc màu (Bình Thuận), đất phèn (đồng bằng sông Cửu Long), đất đỏ (Đồng Nai), … Chất lượng thanh long phụ thuộc nhiều vào phân bón. Chế độ bón giàu đạm, ít kali thường cho trái có độ ngọt kém, mau hư thối, khó bảo quản và vận chuyển. Ngược lại chế độ bón phân cân đối đạm và kali hoặc giàu kali sẽ cho trái có độ ngọt cao hơn, trái cứng chắc và lâu hư thối, dễ bảo quản, vận chuyển.
Độ dinh dưỡng của một số loại phân được quy định như sau:
- Độ dinh dưỡng của phân đạm được tính bằng %m(N) có trong phân.
- Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng %m(P2O5) tương ứng với lượng P có trong phân.
- Độ dinh dưỡng của phân đạm được tính bằng %m(K2O) tương ứng với lượng K có trong phân.
a) Tính độ dinh dưỡng của phân KNO3, biết loại phân này chứa 20% (về khối lượng) tạp chất không chứa kali và nitơ.
b) Bảng dưới đây hướng dẫn liều lượng trộn tỉ lệ các loại phân bón để bón cho cây thanh long.
	Giai đoạn phát triển của cây
	Loại phân bón
	Thành phần

	Ngay trước khi thu hoạch
	N
P2O5
Chất hữu cơ
	216 g
216 g
20 kg

	Hai tháng sau khi thu hoạch quả
	N
P2O5
K2O
	162 g
144 g
45 g

	Ngay sau khi cây ra hoa
	N
P2O5
K2O
	54 g
288 g
120 g

	Khi trái non đang phát triển
	N
P2O5
K2O
	108 g
72 g
135 g


Một bác nông dân trộn phân để bón cho thanh long như sau: Trộn 430 gam KCl (phân kali) với 1312 gam NaNO3 (phân đạm) và 334 gam Na3PO4 (phân lân). Cho biết bác nông dân đó chuẩn bị bón phân cho cây thanh long ở giai đoạn nào?
Bài 27. Hiện nay, loại phân bón hóa học mà người dân thường sử dụng là phân bón NPK có kí hiệu (30.10.10). Đây là loại phân bón được dùng cho nhiều loại cây trồng.
a) Kí hiệu trên cho em biết điều gì?
b) Trong thực tế, 1 hecta đất trồng cần cung cấp 135 kg N và 35,5 kg P2O5 cùng 40 kg K2O. Để có được lượng chất dinh dưỡng này cần trộn phân bón NPK (30.10.10) với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và phân urea (độ dinh dưỡng 46%). Nếu người dân sử dụng 100 kg phân bón vừa trộn trên thì bón được cho bao nhiêu hecta đất trồng?
Bài 28. Phú dưỡng là hiện tượng dư thừa chất dinh dưỡng như nitrogen và phosphorus trong nước. Hiện tượng trên vi sinh vật, tảo bẹ, rong rêu phát triển mạnh mẽ làm cho lượng oxygen trong nước giảm gây ảnh hưởng tới các sinh vật dưới nước. 
Hai nguyên nhân chính gây ra sự dư thừa chất dinh dưỡng trong nước là nước thải chưa được xử lý và lượng phân bón dư trong nông nghiệp. 
	a) Qua đoạn thông tin trên em hãy cho biết 2 nguyên nhân làm cho lượng oxygen trong nước giảm? 
	b) Để cho cây có hiệu xuất cho quả cao, quả chất lượng cao, sức chống chịu tốt, người nông dân bón cho cây các nguyên tố nitrogen, phosphorus, potasium. Phân NPK là phân hỗn hợp có chứa cả 3 nguyên tố trên. Một nông dân bón 400 gam phân NPK 20-10-30 cho cây trồng. Hãy giúp người nông dân tính hàm lượng nitrogen, phosphorus, potassium có trong 400 gam phân NPK 20-10-30.
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3. Cho céc so db thi nghi¢m sau:

cpvaX

gldy quy

R =E

Thi nghi¢m 2
inh ho6a hoc cua phan (g xay ra.
4 duge. Viét phuong trinh héa hoc

dd NaC|

Thi nghiém |
- . B o yié phuong
a) Gidi thich cic hi¢n trgng quan sét duge ¢ thi nghi¢m . quan
b) Dura thi nghi¢m 2 ¢y ngodi 4nh séng, gidi thich cdc hi¢n qug[ shi¢m 2)-
cta phan img Xay ra (bié khi X sinh ra & thf nghi¢m 1 dung cho thi ng!
Clu 1V. (2,0 didm)

1. a) Dung djch g|cq {r dung trong linh yyc y t
20 5% duge su AU . v

tofin va trinh bay c4cp ;)(l,m c:\é 500 gam dung dich glucozo 5% % gl chuyén hoéa niing lwong miit troi
b) Qué trinh quang o, ¢ cay xanh gidp dicu hoa khi pgu, cung CAP

thanh héa nang ticly \rgy trong céc hgp chit cacbohidrat, | glucozo 1 2800 kJ. Trung binh méi phat
it thidt: Nang egng piyy rng quang hop 51 dung 08 o ra LM B 44 quge st dyng cho phin (g
Im* mit dfit nhgn duge 60 k) ning rgng i MA Tri vd 71/01; chiéu shing 1rEn MOt 530 Trung B (500 m?)
quang hop 10 glucozo, Tozn b lugng glucozo 110 ra trong E h bot 1€n men thanh rugu ctylic véi higu

trng laa duge chuyén he inh bt. Cho m 830 tinh ié
al 2 yam tin . mva V, bict D . 1.
sufit i qué trinh 14 819 lh‘l ;il,f::z:‘dn;&c V lit rugu 40°, Tinh gié tri €ta czHson = 0,789 g/m

ng CaHan2, B €0 dang CHy . 2) trong d6 sé mol
2. Cho hdn hgp X gdm 2 hidrocacbon A, B mach ho (A C‘;]g; lg,u r}‘1étnszm pham chay vao 440 ml dung dich

gql()g}%m% tdng 6 mol A B, D6t chiy hoan todn Xk'hbi lugng nho fion 7,98 gam so v&i khdi Tugng durm
‘ 2 0,

7o Tang KRBT lwgng ét tia ca 2 13n 1a

M thi Thu duoe KeCiog dich Y co kKho, At Te
dichsan v Tho dung'_g_k“uy‘v‘\ e 5‘,|.,;.Ys:nh ok 3

&. Tir glucozd (CeH120) VA nu6e e, hay tinh

dich Ca(CH), dur vio dung ™ PRy ia B.
24,67 gam. Xic dinh cong (h(;c_‘-[%ﬁnl:t; :ﬁ;‘;. B va viét cc ddng phiin cau tgo e et

Cilu V. (2,0 didm)

1. Axit tactric c6 trong thanh phin cia qua nho chin
tactric phan g vira du véi 100 ml dung djch NaOH ¥
gam Na. Lip ludn x4c dinh cdng thirc cfu tpo cia ax!
nhich. Viét cac phuong trinh phan (mg xay ra. )
2. Tir cliy dgi hdi ngudi ta tich duge chft hiyu co X (03¢latmivir) ding nguyén ligu co s cho vige s"ln. xuhit
thubc Tamiflu ding phong chdng ciim gia cdm hién nay- Khi dét chay hoan toan X thu dugc CO; va hai H,0
theo (i 1¢ thé tich 7:5. Mt khic khi phin tich X thiy ¢0 45,97% O v& khéi lrgng, biét khéi lwgng phén tir ciia
X nhé hon 200 dvC. Xéc dinh cdng thirc phén tir ciia X.

3. H3n hgp Y gdm mét axit cacboxylic T (hai chirc, mich ho co s8 nguyén tir cacbon nhd hon 4), hai ancol
don chirc cung day ddng ding va mot este hai chirc tgo bdi T va hai ancol d6. Dbt chéy hodn toan a gam Y,
thu duge 9,24 gam CO,. Mit khdc, dun néng a gam Y V&i 120 ml dung djch NaOH M, sau khi phan (mg
xary ra hoan toan, thém tiép 40 ml dung djch HCI IM dé trung héa dung djch NaOH dur, thu dugc dung dich
Z. C0 cgn Z, thu duge m gam mudi khan va 0,05 mol hin hop hai ancol c6 phan tir khéi trung binh nhé hon
46 (bidt 11 1¢ s6 mol gitra hai ancol 14 1,5).

a) Xéc djnh cong thire clu tao cua axit cacboxylic T va tinh gi4 trj m,

b) Xdac dinh cOng thirc phin i cia hai ancol.

Cho nguyén ur khéi: H = I,€=12,0=16,5=32,Cl=355,Na=23,K =39, Al =27, Ca=40, Fc =56, Ag = 108, Ba= 137.

¢ cdng thirc phan tir 14 C4HeOe. Biét ring 7,5‘gam.axit
IM. Miit khéc ciing lugng axit trén phan (mg h‘ft véi 4_’6
t tactric bit ring axit c6 mach cacbon khong phan
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